
PR
O

D
U

C
T 

CA
TA

LO
G

U
E



32 Alcorest Catalogue Alcorest Catalogue

Thư ngỏ
/message from Mr. Chairman

Thân gửi Quý khách hàng và bạn đọc quan tâm tới sản phẩm của Công ty Cổ phần 
Nhôm Việt Dũng!

Thưa quý vị, ngày nay trong xu hướng của nền kiến trúc hiện đại, các sản phẩm vật liệu 
xây dựng mới ra đời đều hướng tới 2 yếu tố không thể thiếu: “phẳng và tối giản”. Và trong 
các loại vật liệu, nhôm là một trong những vật liệu phổ biến nhất dễ dàng đáp ứng được 
yêu cầu của các công trình kiến trúc bởi những ưu điểm cơ lý, độ bền, đặc tính nhẹ và khả 
năng ứng dụng linh hoạt. Thật hiếm thấy sân bay, nhà ga, bệnh viện hay tòa nhà nào lại 
thiếu những hạng mục sử dụng nhôm hoặc các vật liệu phức hợp có thành phần nhôm.

“Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, 
Trần nhôm Alcorest đang dần có chỗ đứng 
khi đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của 
thợ thi công, nhà thầu và chủ đầu tư. Và 
quan trọng hơn cả, Trần nhôm Alcorest đang 
có tác động tích cực tới thói quen cũng như 
định hướng thiết kế, sử dụng các loại vật liệu 
để làm trần, thay cho nhựa hoặc thạch cao.”

Bởi vậy, chúng tôi – Công ty CP Nhôm Việt Dũng đã 
lựa chọn vật liệu “Nhôm” như là một kim chỉ nam 
trong quá trình nghiên cứu và phát triển các sản 
phẩm mới của mình. Tiếp nối thành công của Tấm 
ốp nhôm nhựa phức hợp Alcorest, chúng tôi đã học 
hỏi và phát huy những thành tựu công nghệ trong 
sản xuất để cho ra mắt Trần nhôm Alcorest. Sau hơn 
10 năm có mặt trên thị trường, Trần nhôm Alcorest 
đang dần có chỗ đứng khi đáp ứng được các yêu 
cầu khắt khe của thợ thi công, nhà thầu và chủ đầu 
tư. Và quan trọng hơn cả, là Trần nhôm Alcorest 
đang có tác động tích cực tới thói quen cũng như 
định hướng thiết kế, sử dụng các loại vật liệu để làm 
trần, thay cho nhựa hoặc thạch cao.

Với sự nỗ lực không ngừng để cải tiến sản phẩm và 
mang tới cho Quý khách hàng nhiều sản phẩm tối 
ưu hơn nữa, chúng tôi liên tục đầu tư các dây chuyền 
hiện đại, nhiều hệ trần mới có kiểu dáng hiện đại, 
từ đó đưa Nhôm Việt Dũng trở thành thương hiệu 
nhà sản xuất đảm bảo chất lượng và uy tín trên thị 
trường, đó là cách chúng tôi Kiến tạo niềm tin.

Trân trọng cảm ơn,

Nhà sáng lập thương hiệu Alcorest

Bùi Trọng Dũng
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Các công trình tiêu biểu
/typical projects

Nam Từ Liêm, Hà Nội Phạm Hùng, Hà Nội

Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Bắc Ninh Nghệ An
Đống Đa, Hà  Nội

Hoàng Minh Giám, Hà Nội

Bắc Ninh

Phạm Hùng, Hà Nội Phú Thọ Yangon, Myanmar Bắc Ninh

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Nghệ An

Bắc Ninh

Phú Thọ

Cam Ranh Bắc Giang Hà NộiHà Nội

Hà Nội

Thạch Thất, Hà Nội

Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội Hòa Bình Phú ThọNinh Bình

Hải Phòng Cầu Giấy, Hà Nội Bắc Giang

Bà Rịa - Vũng Tàu Hà Nội Bắc Giang

Tòa nhà Golden Palace Tòa nhà FLC

Khu đô thị Mandarin Garden

Nhà máy Samsung Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An
Tòa nhà Viettower

2012 - 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Khu đô thị Mandarin Garden

Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Tòa nhà FLC Complex Nhà máy Namuga Phú Thọ Myanmar Plaza Trung tâm Yên Phong

Tòa nhà Golden Palace

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nghệ An

Nhà máy Samsung Bắc Ninh

Nhà máy Namuga Phú Thọ

Sân bay Cam Ranh Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang Khu đô thị Việt ĐứcHonda Showroom

Trung tâm PCCC 1

Nhà máy Hanwha Aero Engines

Trường mầm non Olympia Trụ sở quận ủy Hai Bà Trưng Trụ sở viễn thông Hòa Bình Bệnh viện Đa khoa Phú ThọBệnh viện Sản nhi Ninh Bình

Nhà máy LG Hải Phòng Nhà thi đấu đa năng Cầu Giấy Luxshare ICT Factory

Trung tâm Hành chính Long Điền Học viện chính trị Quốc gia Bệnh viện Đa Khoa Bắc Giang 
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Giải thưởng và Chứng nhận
/awards and certificates

dtsdfsa

Trần cài/ clip-in ceilings
Trần thả/ lay-in T-Black ceilings
Trần nhôm nhựa/ aluminium composite ceilings

Trần Caro/ grid ceilings
Trần C 150/ C 150-shaped ceilings
Trần C 200/ C 200-shaped ceilings
Trần C85/ C85-shaped ceilings
Trần U/ U-shaped ceilings
Trần B/ B-shaped ceilings
Trần ống/ baffle ceilings
Trần G/ G-shaped ceilings
Trần Hoock on/ Hook-on ceilings
Phụ lục Phụ kiện Trần nhôm/  annex

Lam chắn nắng 85C/ Aluminium sun louver 85C
Lam chắn nắng 85R/ Aluminium sun louver 85R
Lam chắn nắng 132S/ Aluminium sun louver 132S

Mục lục
/index

07Alcorest Catalogue 2018

Trần nhôm hệ tấm

Trần nhôm hệ thanh

Lam chắn nắng

08
10
12

14
16
18
20
22
24
26
27
28
30

32
33
34

Giấy chứng nhận Sản phẩm 
Vàng, dịch vụ Vàng Việt Nam

Top 20 nhãn hiệu hàng đầu 
Việt Nam

2020

2013, 2015

2015

2013

2013

2011

2010

20172018 2017

2017 2017 20132014

Thương hiệu Quốc Gia

Doanh nghiệp đảm bảo 
chất lượng

Top 50 nhãn hiệu nổi tiếng
Việt Nam

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt Thương hiệu mạnh Việt Nam

Giấy chứng nhận nhà cung 
cấp chất lượng

Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Giải thưởng Top 10 thương hiệu vàng Thăng Long – Doanh nghiệp nổi tiếng – chân chính

Huy chương vàng Sản phẩm Tấm trần nhôm Alcorest

Huy chương vàng Sản phẩm Tấm ốp nhôm nhựa phức hợp Alcorest

Giải gian hàng đẹp – Quy mô ấn tượng tại Hội chợ Vietbuild

Chứng nhận 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

/another awards
Các giải thưởng  khác
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Trần cài
Clip-in ceilings

/specifications

Sound absorption Heat dispelling Washability

/colours

Quy cách

Màu sắc

Kích thước (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

300x300 0.5
11.2 tấm trần, 3.6m xương tam giác, 
3.6 móc treo tam giác, 
1.2 móc nối tam giác

300x600 0.5
5.6 tấm trần, 1.8m xương tam giác, 
1.8 móc treo tam giác, 0.6 móc 
nối tam giác

600x600 0.5, 0.6, 0.7
2.8 tấm trần, 1.8m xương tam 
giác, 1.8 móc treo tam giác, 0.6 
móc nối tam giác

Hệ trần cài là hệ trần kín gồm các tấm trần được cài lên hệ khung xương vững chắc nhưng lại không làm lộ xương, 
có tính thẩm mỹ cao. Hệ trần có thể được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế,...

/cut details /perforationsChi tiết mặt cắt Chủng loại hoa văn 

Lỗ Ø1.0

Tấm phẳng
không gân

Loại lỗ:
 Ø1.8 - Ø2.3

Loại lỗ: Ø3.0

Loại lỗ:
Ø1.8 - Ø2.3

Đột lỗ 
đối xứng

Dập gân 
tăng cứng

Lỗ Ø2.3

Lỗ Ø1.8

Lỗ Ø3.0

Phối cảnh lắp ráp/ collector assembly

Nối xương
tam giac

Nối xương tam giác 25

Tấm trần Clip-In

Móc treo xương tam giác

Xương tam giác 25

Tấm trần Clip-In
Móc treo 
xương C38

Nở cối M6

Thanh xương C38

Thanh Ty-ren M6

Thanh xương tam giác

Móc treo xương
tam giác

Nối xương 
C38

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Thanh viền
tường

W
3000

26

25

L

D

C

A

B

Ty-ren M6

Móc treo C38

Thanh viền 
tường

Xương C38

Trần Clip-in Xương tam giác

MT xương 
tam giác

Nở cối M6
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Trần thả
Lay-in T-Black ceilings

/specificationsQuy cách

Kích thước (mm) Độ dày (mm)

600x600 0.5, 0.6, 0.7

Định mức vật tư trên m2

2.8 tấm trần, 1.62m xương TX30, 1.62m xương TX06

/coloursMàu sắc

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Thanh viền
tường

Xương 
trần Lay-In 
chính

Xương 
trần Lay-In 
phụ

Tấm trần 
Lay-In

Móc treo 
trần Lay-In

Thanh Ty-ren 
M6

Nở cối M6

15

15

42

42

3000

600

Tấm trần Lay-In

Khung xương Lay-In chính

Khung xương Lay-In phụMóc treo xương Lay-In

595 595

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Sound absorption Heat dispelling Washability

A

B

C

D

Hệ trần thả là hệ trần kín gồm các tấm trần được thả lên hệ khung xương T-Black. Tuy là hệ trần lộ xương, nhưng 
các rãnh đen lại mang lại điểm nhấn có tính thẩm mỹ cao. Hệ trần có thể được tháo lắp dễ dàng, thuận tiện cho 
công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế.

/cut details /perforationsChi tiết mặt cắt Chủng loại hoa văn 

595

59
5

Lỗ Ø2.3Lỗ Ø1.8

Mở cối M6

Ty-ren M6

Móc treo xương trần Lay-in

Viền tường G

600 600 600

Tấm trần Lay-in

Xương trần Lay-in

Tấm trần Lay-In đột lỗ

Loại lỗ: Ø1.8 - Ø 2.3 - Ø 3.0

Lỗ Ø3.0
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Trần nhôm nhựa
Aluminium composite ceilings

/specificationsQuy cách

/coloursMàu sắc

Theo hệ thống bảng màu Alcorest

Kích thước (mm) Độ dày (mm)

603x603 3, 4

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Hệ trần nhôm nhựa bao gồm các tấm trần bằng vật liệu nhôm nhựa composite được thả lên hệ khung xương. Với hệ thống 
màu của Tấm ốp nhôm nhựa Alcorest, Trần nhôm nhựa có nhiều màu sắc và hoa văn đa dạng, có thể được tháo lắp dễ dàng, 
thuận tiện cho công tác sửa chữa, bảo trì, thay thế.

/cut detailsChi tiết mặt cắt

/perforationsChủng loại hoa văn

A

B

C

D

Thanh xương T6 

Tấm trần nhôm nhựa 

Thanh xương T12 

Thanh xương T36

603

3600

1200

600

603

Thanh 
viền 
tường G

Thanh xương 
T36

Tấm trần
nhôm nhựa

Thanh 
xương T6

Thanh 
xương 
T12

Móc treo 
xương T36

Nở cối 
M6

Móc treo xương T36

Nở cối M6

Móc treo xương T36

Thanh xương T36

Viền tường G

610 610 610

Tấm trần nhôm nhựa

Huỳnh nhỏ Huỳnh trám Huỳnh có lỗ φ3

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm
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Trần Caro vuông
Grid ceilings

Kích thước (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

75x75
50 x 15 x 1950 0.4, 0.5 13.33m thanh trên, 13.33m thanh dưới, 

1.5 móc treo

100x100
50  x 15 x 2000 0.4, 0.5 10m thanh trên, 10m thanh dưới, 1.5 

móc treo

150x150
50 x 15 x 1950 0.4, 0.5 6.7 thanh trên, 6.7 thanh dưới, 1.5 móc treo

200x200
50 x 15 x 2000 0.4, 0.5 5m thanh trên, 5m thanh dưới, 1.5 móc treo

/specifications

/cut details /grid size

Quy cách

Chi tiết mặt cắt Kích thước ô

C

A

B

D

Thanh trần Caro dưới

Thanh trần Caro trênMóc treo trần Caro

Phối cảnh lắp ráp
/ collector assembly

Thanh viền
tường

Thanh 
Caro dưới

Thanh 
Caro trên

Móc treo 
trần Caro

Thanh 
Tyren M6

50
 (7

0)
50

 (7
0)

10 (15)

10 (15)

Nở cối 
M6

2000 (1950)

2000 (1950)

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Nở cối M6

150x150

75x75

200x200

100x100

Tyren M6

Đế móc treo trần
Râu móc treo trần

Viền
tường G

Thanh
Caro trên

Thanh
Caro dưới

Trần Caro tam giác
Grid ceilings (Tricell)

/ collector assemblyPhối cảnh lắp ráp

Kích thước (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

150 x 150 x 150
50 x 15 x 1950 0.4, 0.5 7.7m thanh trên, 7.7m thanh giữa, 

7.7m thanh dưới, 1.5 móc treo

200 x 200 x 200
50 x 15 x 2000 0.4, 0.5 5.8m thanh trên, 5.8m thanh giữa, 

5.8m thanh dưới, 1.5 móc treo

/specification

/cut details /grid size

Quy cách

Chi tiết mặt cắt Kích thước ô

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

100x100x100

200x200x200

150x150x150

C

D

B
A

Móc treo trần Caro

Thanh trần Caro tam giác dưới

Thanh trần Caro tam giác giữa

Thanh trần Caro tam giác trên

Thanh viền
tường G

Thanh
Caro giữa

Thanh
Caro trên

Thanh
Caro dưới

Móc treo 
trần Caro

Nở cối M6

Thanh 
Tyren M6

2000 (1950)

2000 (1950)

2000 (1950)

50
 (7

0)
50

 (7
0)

50
 (7

0)

  15

15

15

Nở cối M6

Viền tường G

Tyren M6

Móc treo trần Caro

Thanh trần Caro 
tam giác

/coloursMàu sắc
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Trần C150
C-shaped ceilings

/coloursMàu sắc

Quy cách
/specifications

Hệ trần C150 bao gồm các thanh trần được ghép khít nhau trên khung xương. Đây là hệ trần kín không lộ xương 
nên khi hoàn thiện sẽ tạo nên mặt phẳng có những đường sọc nhỏ là các điểm ghép giữa các thanh trần.

A

B

C

D

Thanh trần C phẳng Xương trần C

Thanh trần C150 đột lỗ Ø1.8

L

3000

Thanh viền
tường 

Nở cối M6

Thanh xương 
trần C

Thanh 
trần C

Móc treo 
xương C38

Thanh xương 
C38

Thanh 
Tyren M6

Móc treo 
xương trần

Nối xương 
C38

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Tyren M6 Nở cối M6

Móc treo xương trần

Xương trần C

Móc treo C38 

Xương C38

Trần CViền tường G

Mặt phẳng
Mặt đột lỗ các đường kính 1.8, 2.3, 3.0

27
.5

26

/ collector assemblyPhối cảnh lắp ráp

/cut detailsChi tiết mặt cắt

/perforationsChủng loại hoa văn
Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

150    Theo yêu cầu 0.5, 0.6 6.7m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 
1.2 móc treo
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Trần C200
C-shaped ceilings

Hệ trần C200 bao gồm các thanh trần được ghép khít nhau trên khung xương. Đây là hệ trần kín không lộ xương 
nên khi hoàn thiện sẽ tạo nên mặt phẳng có những đường sọc nhỏ là các điểm ghép giữa các thanh trần.

/coloursMàu sắc

Quy cách
/specifications

A

B

C

D

Thanh trần C phẳng Xương trần C

Thanh trần C200 đột lỗ Ø1.8

L

3000

Thanh viền
tường 

Nở cối M6

Thanh xương 
trần C

Thanh 
trần C

Móc treo 
xương C38

Thanh xương 
C38

Thanh 
Tyren M6

Móc treo 
xương trần

Nối xương 
C38

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Tyren M6 Nở cối M6

Móc treo xương trần

Xương trần C

Móc treo C38 

Xương C38

Trần CViền tường G

Mặt phẳng
Mặt đột lỗ các đường kính 1.8, 2.3, 3.0

27
.5

26

/ collector assemblyPhối cảnh lắp ráp

/cut detailsChi tiết mặt cắt

/perforationsChủng loại hoa văn

Chiều rộng (mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

 200 Theo yêu cầu 0.6 5m thanh trần C, 1.2m xương trần C, 
1.2 móc treo
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Kích thước (mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm)

85 Theo yêu cầu 0.5, 0.6

Trần C85
C85-shaped ceiling

/specifications

/colours

Quy cách

Màu sắc

Định mức vật tư trên m2

10m thanh trần C85, 1.2m xương trần C85

Xương trần C85

Thanh trần C85

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Thanh 
xương trần 
C85

Thanh trần 
C85

Móc treo 
xương trần

Thanh xương 
C38

Thanh 
Tyren M6

Nối xương 
C38

Nở cối M6

Móc treo 
C38

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

13
.7

85

L

Hệ trần C85 bao gồm các thanh trần có chiều rộng là 85 mm được gắn trên khung xương, giữa các thanh có các khe 
hở thoáng, thích hợp lắp đặt ở các không gian cao và rộng.

/cut detailsChi tiết mặt cắt

 Ty ren M6

Móc treo C38

C

D

B

A

 
 

3000

 3
5 

 25 
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Phối cảnh lắp ráp/ collector assembly

Trần U
U-shaped ceilings

/specifications

/colours

Quy cách

Màu sắc

Kích thước (mm)
Khoảng 
cách thanh 
(mm)

Chiều dài 
(mm)

Độ dày 
(mm)

30x60 (80, 100)
40x60 (80, 100, 120)
50x80 (100, 120, 150)

50, 80 
90
100
(Từ tim đến tim)

Theo yêu cầu 0.5, 0.6

D

B

A

C

Thanh trần U Xương trần U có vai

Thanh viền
tường

Thanh 
trần U

Xương
trần U

Thanh 
xương C38

Móc treo 
xương trần

Nối 
xương C38

Thanh Tyren
M6

Nở cối M6
A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Định mức vật tư trên m2

Khoảng cách tim 80m: 12.5m thanh trần U, 1.2m xương trần 
U, 1 móc treo

H

L

W 52

433000

Hệ trần U là hệ trần mở với thanh vuông dài, có nhiều màu sắc đa dạng để kết hợp đem lại tính thẩm mỹ cao.

50 50 50 5050 50 50

Nở cối M6

Móc treo C38

Móc treo xương U

Viền tường G Thanh trần U

Xương C38

Xương trần U

Tyren M6

/cut detailsChi tiết mặt cắt

Khoảng cách tim 100m: 10m thanh trần U, 1m xương trần U, 
1 móc treo
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Trần B
B-shaped ceilings

/colours

/specifications

Màu sắc

Quy cách Chiều rộng 
(mm)

Khoảng cách 
thanh (mm)

Chiều dài 
(mm)

Độ dày 
(mm) Định mức vật tư trên m2

30

           20 Theo yêu cầu 0.5, 0.6

20m thanh trần B, 1m xương trần B, 
1 móc treo

80 10m thanh trần B, 1m xương trần B, 
1 móc treo

130 6.7m thanh trần B, 1m xương trần B,
1 móc treo

180 5m thanh trần B, 1m xương trần B, 
1 móc treo

Hệ trần B gồm các thanh trần có chiều rộng từ 30 tới 180 mm. Tùy vào yêu cầu thiết kế, các thanh trần với các chiều 
rộng khác nhau đều có thể được lắp chung lên hệ khung xương để tạo nên sự độc đáo ấn tượng trong kiến trúc.

A

C

B

D

Thanh trần B Thanh trang trí

Xương trần B có vai

Thanh viền
tường

Thanh
trần B

Xương
trần B

Móc treo
xương trần

Thanh trang
trí

Móc treo
xương C38

Nối xương 
C38

Thanh xương 
C38

Thanh Tyren
M6

Nở cối M6

L

25

W

3000

43

62

L

2020 20 20 20 20 20 20

Tyren M6 Nở cối M6

Móc treo xương trần

Xương trần B

Móc treo C38

Xương C38

Trần B

Viền tường G Thanh trang trí

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

/ collector assemblyPhối cảnh lắp ráp

/cut detailsChi tiết mặt cắt
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Trần ống
Baffle ceilings

Đường kính 
ống (mm)

Khoảng cách 
thanh (mm)

Chiều dài 
(mm)

Độ dày
(mm) Định mức vật tư trên m2

50 100 (Từ tim 
đến tim)

Theo yêu 
cầu 1.0 10m thanh trần ống

1m xương trần ống

/specificationsQuy cách

Phối cảnh lắp ráp
/ collector assembly

A

C

B

D

Thanh trần ống Đầu bịt trần ống

Xương trần ống

Thanh 
trần ống

Bulong 
M6

Đầu bịt
trần ống

Xương 
trần ống

Nở cối 
M6

Thanh
Tyren

Nối 
xương C38

Nở cối M6
Tyren M6
Xương trần ống Bulong M6

Trần ống D50100 100100 100 100

57

Ø50

L

38

15
3000

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

/cut detailsChi tiết mặt cắt

/coloursMàu sắc

Trần G
G-shaped ceilings

Chiều rộng
(mm)

Chiều dài 
(mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

200 Theo yêu cầu 0.5, 0.6 5m thanh trần G, 1.2m xương G, 1.2 móc 
treo

/specificationsQuy cách

/coloursMàu sắc

B

A

D

C

Xương trần G

Thanh trần G

A≤300mm
B≤300mm
C≤1200mm
D≤1200mm

Thanh viền
tường

Thanh xương 
C38

Thanh trần G Xương 
trần G

Móc 
treo 
C38

Móc treo
xương trần

Thanh
Tyren M6

Nở cối
M6

L

15

W

3000 50

20

Tyren M6
Nở cối M6

Móc treo xương trần

Xương C38

Viền tường G Trần G

Xương trần G

/ collector assemblyPhối cảnh lắp ráp

/cut detailsChi tiết mặt cắt

Nối 
xương 
C38
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Trần Hook on
Hook-on ceilings Sound absorption Heat dispelling Washability

/coloursMàu sắc

Trắng sứ
/Pure white

Đen
/Black

Vân gỗ
/Light Walnut

Quy cách

Kích thước (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

600x600 0.6, 0.7, 0.8

600x1200 0.6, 0.7, 0.8

1200x1200 0.8, 1.0, 1.2

2.8 tấm trần, 1.8m xương 
Hook-on, 1 kẹp liên kết

1.4 tấm trần, 1.8m xương 
Hook-on, 1 kẹp liên kết 

0.7 tấm trần, 1.8m xương 
Hook-on, 1 kẹp liên kết

/cut details /perforationsChi tiết mặt cắt Chủng loại hoa văn 

Ty-ren M6

Móc treo C38 Kẹp liên kết Xương C38

Thanh viền
tường G

Trần Hook-on

Chi tiết A

Chi tiết A

Xương trần
Hook-on

Xương trần Hook-on

Nở cối M6

Tấm phẳng

Loại lỗ: Ø1.8

Đột lỗ 
toàn phần

Hệ trần Hook-on là hệ trần kín với mảng trần gọn, nguyên khối, có tính thẩm mỹ cao. Hệ khung xương và kẹp vững chắc đảm bảo sự  
ổn định, cân bằng. Trần Hook-on hấp thụ âm thanh, giảm tiếng ồn, là hệ trần cách âm hiệu quả.

Loại lỗ: Ø2.3

Đột lỗ 
đối xứng

C

D

A

B

Tấm trần
Hook-on

Xương
Hook-on

Kẹp liên
kết

Bulong
M8x30

Móc nối
C38

Thanh viền
tường G

Xương C38

Móc treo C38

Kẹp tấm trần

Thanh tyren M6

Nở cối M6

Phối cảnh lắp ráp/ collector assembly A≤300mm
B≤1200mm
C≤300mm
D≤1200mm

Kẹp tấm trần

Kẹp liên kết

Xương C38

Xương Hook-on

Tấm trần Hook-On

Móc nối C38

W L

Móc treo C38

Lỗ Ø1.8 Lỗ Ø2.3
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Phụ kiện trần nhôm
Accessories

Xương C38

Móc treo C38

Móc nối C38

Chất liệu Độ dày (mm) Loại trần sử dụng

Tôn mạ kẽm 0.5, 0.6 Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, 
Trần B, Trần G

Chất liệu Độ dày (mm) Loại trần sử dụng

Tôn mạ kẽm 1.4 Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, 
Trần B, Trần G

Chất liệu Độ dày (mm) Loại trần sử dụng

Tôn mạ kẽm 0.6 Trần clip-in, Trần C, Trần C85, Trần U, 
Trần B, Trần G

Viền tường

Móc treo xương trần

Tyren M6

Nở cối M6

Chất liệu Độ dày (mm) Loại trần sử dụng

Tôn mạ kẽm 0.5, 0.7
Trần clip-in, Trần lay-in, Trần nhôm nhựa, 
Trần caro vuông, Trần caro tam giác, Trần C, 
Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Chất liệu Độ dày (mm) Loại trần sử dụng

Tôn mạ kẽm 0.6 Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G

Chất liệu Loại trần sử dụng

Thép CT3-C45 (mạ kẽm) Trần clip-in, Trần lay-in, Trần caro vuông, Trần caro tam giác, 
Trần C, Trần C85, Trần U, Trần B, Trần G, Trần ống

Chất liệu Loại trần sử dụng

Thép CT3-C45 (mạ kẽm) Trần clip-in, Trần lay-in, Trần nhôm nhựa, Trần caro vuông, 
Trần caro tam giác, Trần U, Trần B, Trần C, Trần C85, Trần G, Trần ống
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Lam chắn nắng 85C
Aluminium sun louver 85C

Kích thước (mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

85 Theo yêu cầu 0.5, 0.6 12m thanh lam 85C
1.2m xương lam 85C

/specifications

/colours

Quy cách

Màu sắc

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

Thanh lam 85C Chi tiết mặt cắt

Thanh xương lam 85C

Thanh trần 
85C

85
85

85
85

85
85

85
85

85
85

Xương lam
85C

Thép hộp 
40x80x1.4

L

3000

13
.7

85

Lam chắn nắng 85R
Aluminium sun louver 85R

/specificationsQuy cách

/specificationsQuy cách /coloursMàu sắc

Thanh lam 85R Thanh xương lam 85R

Thanh
trần C85

Thanh xương
lam 85R

Thép hình
(Thép hộp)

3000

13
.7

85

74 74 7474 74 7474 74 74

Kích thước (mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm) Định mức vật tư trên m2

85 Theo yêu cầu 0.5, 0.6 13m thanh lam 85R
1.2 m xương lam 85R

L
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/specification

/colours

Quy cách

Màu sắc

Chiều cao
(mm) Chiều dài (mm) Độ dày (mm)

132 Theo yêu cầu 0.6

Định mức vật tư trên m2

5m dài thanh lam 132S, 6 móc treo lam 132S

Lam chắn nắng 132S
Aluminium sun louver 132S

/cut details
Chi tiết mặt cắt

Lam 132S

15
0 

:2
50

15
0 

:2
50

15
0 

:2
50

15
0 

:2
50

Xương 132S

Thép hộp mạ kẽm

Vít tự khoan

Lam 132S

Xương lam 132S

Phối cảnh lắp ráp / collector assembly

13
2

107

121

13
7

Thép hộp 
40x80x1.4

Hệ thống lam chắn nắng 132S gồm có tấm chắn nắng gập hình chữ Z rộng 132mm và hệ xương đỡ thanh thoát. 
Những tấm chắn nắng được sử dụng linh hoạt tạo nên những mặt đứng thẩm mỹ cao.

Nở cối

Bản mã
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